
Giải VĐQG 1986 

Trước ngày khai mạc giải, 4-3-1986, Tổng cục TDTT và Ban Tổ chức giải A1 1985 đã quyết định 
cho xuống hạng A2 đội Tổng cục Đường sắt và Công nhân xây dựng Hà Nội.  

Giải A1 năm 1986 có 20 đội thi đấu. Giai đoạn 1 thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm 
ở 3 bảng. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào giai đoạn 2 thi đấu vòng tròn không có trận hòa tại phía 
Nam để xác định vị trí Nhất, Nhì, Ba. Đặc biệt năm này không có đội xuống hạng với mục tiêu "rà 
soát" chất lượng các đội bóng cho những mùa sau. Một điểm nữa là tại giai đoạn 1, các đội hoà 
từ trận thứ tư trở nên sẽ không có điểm. Giải diễn ra từ ngày 30/3 đến 8/6/1986. 

Giai đoạn 1 

Bảng A 

Vòng Lượt đi Đội Lượt về Vòng 
1-0 Lâm Đồng - Phòng Không 1-1 
1-1 Cảng Hải Phòng - CN TPHCM 3-1 
4-1 CN Hà Nam Ninh - CA Thanh Hóa 2-0 1 

Phú Khánh nghỉ 
8 

1-1 Phú Khánh - Công nghiệp TPHCM 1-1 
1-0 Lâm Đồng - CA Thanh Hóa 1-3 
1-1 Cảng Hải Phòng - CN Hà Nam Ninh 1-1 2 

Phòng không nghỉ 
9 

2-2 Phòng Không - CA Thanh Hóa 1-0 
0-0 Phú Khánh - CN Hà Nam Ninh 1-2 
1-1 Lâm Đồng - Cảng Hải Phòng 1-0 

3 

Công nghiệp TPHCM nghỉ 

10 

0-3 Công nghiệp TPHCM - Công nghiệp 
Hà Nam Ninh 2-1 

0-0 Phòng Không - Cảng Hải Phòng 2-1 
0-0 Phú Khánh - Lâm Đồng 2-0 

4 

Công an Thanh Hóa nghỉ 

11 

0-0 CA Thanh Hóa - Cảng Hải Phòng 0-1 
1-0 CN TPHCM - Lâm Đồng 1-0 
3-1 Phòng không - Phú Khánh 1-1 5 

Công nghiệp Hà Nam Ninh nghỉ 

12 

1-2 CN Hà Nam Ninh - Lâm Đồng 3-0 
2-1 CA Thanh Hóa - Phú Khánh 0-2 
1-1 CN TPHCM - Phòng không 2-1 

6 

Cảng Hải Phòng nghỉ 

13 

0-1 Cảng Hải Phòng - Phú Khánh 3-0 
2-2 CN Hà Nam Ninh - Phòng không 2-5 
0-0 CA Thanh Hóa - CN TPHCM 0-3 

7 

Lâm Đồng nghỉ 

14 

BẢNG XẾP HẠNG 



XH Đội T H B H.Số Điểm 
1 CN HNN 5 4 3 21/14 13 
2 CN TPHCM 5 5 2 13/11 13 
3 Phòng không 4 6 2 15/10 11 
4 Lâm Đồng 4 3 5 8/13 11 
5 Cảng HP 3 6 3 11/8 9 
6 Phú Khánh 3 5 4 9/11 9 
7 CA Thanh Hoá 2 3 7 8/18 7 

Bảng B   

Vòng Lượt đi Đội Lượt về Vòng 
2-1 CLB Quân đội - Than Quảng Ninh 1-0 
0-0 CN thực phẩm - CN Nghĩa Bình 0-1 
1-0 Hải Quan - CA Hải Phòng 0-1 1 

Quân khu thủ đô nghỉ 
8 

1-1 QKTĐ - CN Nghĩa Bình 3-2 
1-0 CLB Quân đội - CA Hải Phòng 1-0 
0-2 Công nghiệp thực phẩm - Hải Quan 0-3 2 

Than Quảng Ninh nghỉ 
9 

1-0 Than Quảng Ninh - CA Hải Phòng 0-0 
1-3 Quân khu Thủ đô - Hải Quan 1-1 

2-1 

CLB Quân đội  - CN thực phẩm  
(Trận lượt về thi đấu trên sân Đà Nẵng 
bị dừng ở phút 70, khi tỷ số đang là 1-1, 
do sự cố về điện. Sau đó BTC đã quyết 

định công nhận tỷ số này) 

1-1 
3 

Công nhân Nghĩa Bình nghỉ 

10 

0-1 CN Nghĩa Bình - Hải Quan 0-0 
2-1 Than Quảng Ninh - CN Thực phẩm 2-0 
0-0 QKTĐ- CLB Quân đội 3-3 

4 

 Công an Hải Phòng nghỉ  

11 

1-0 CA Hải Phòng - CN thực phẩm 0-0 
0-1 CN Nghĩa Bình - CLB Quân đội 1-2 
2-1 Than Quảng Ninh - QKTĐ 1-1 5 

Hải Quan nghỉ 

12 

1-1 CLB Quân đội - Hải Quan 0-1 
0-1 CA Hải Phòng - QKTĐ 1-1 
1-2 CN Nghĩa Bình - Than Quảng Ninh 2-1 

6 

Công nghiệp thực phẩm nghỉ 

14 

2-1 CN thực phẩm - Quân khu Thủ đô 0-0 
1-0 Hải Quan - Than Quảng Ninh 3-3 
1-0 CA Hải Phòng - CN Nghĩa Bình 1-3 7 

CLB Quân đội nghỉ 
15 

BẢNG XẾP HẠNG 
XH Đội T H B H.Số Điểm 



1 Hải Quan 7 4 1 14/4 17 
2 CLB Quân đội 7 4 1 12/6 17 
3 Than QNinh 5 3 4 15/13 13 
4 CN Nghĩa Bình 3 3 6 11/13 9 
5 CA Hải Phòng 3 3 6 5/9 9 
6 QK Thủ đô 2 7 3 13/15 7 
7 CN thực phẩm 1 4 7 5/15 5 

Bảng C  
  

Vòng Lượt 
đi Đội Lượt 

về Vòng 
2-2 CA Hà Nội - CA TPHCM 1-2 
3-0 Cảng Sài Gòn - Quân khu 3 5-3 1 
0-1 Sông Lam Nghệ Tĩnh - QN Đà Nẵng 0-2 

7 

0-0 
CA Hà Nội - Cảng Sài Gòn  

(Do có khiếu nại về quả phạt đền ở phút 
thứ 10 nên trận đấu phải tổ chức lại) 

0-3 

1-1 CA TPHCM  - Sông Lam Nghệ Tĩnh 4-0 
2 

0-1 Quân khu 3 - Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 

8 

0-0 CA TPHCM - Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 
1-1 Công an Hà Nội - Quân khu 3 2-1 3 
2-0 Cảng Sài Gòn - Sông Lam Nghệ Tĩnh 1-2 

8 

1-1 CA Hà Nội - Sông Lam Nghệ Tĩnh 2-1 
3-1 Công an TPHCM - Quân khu 3 2-1 4 
0-0 Cảng Sài Gòn - Quảng Nam Đà Nẵng 0-0 

7 

2-1 CA Hà Nội - QN Đà Nẵng 1-4 
0-2 Công an TPHCM - Cảng Sài Gòn 3-2 5 
3-3 Quân khu 3 - Sông Lam Nghệ Tĩnh 0-1 

6 

BẢNG XẾP HẠNG 
XH Đội T H B H.Số Điểm 
1 Cảng Sài Gòn 5 3 2 17/9 13 
2 CA TPHCM 5 4 1 17/10 13 
3 . QN Đà Nẵng 4 5 1 11/5 11 
4 CA Hà Nội 3 4 3 12/5 9 
5 SL Nghệ Tĩnh 2 3 5 9/17 7 
6 Quân khu 3 0 3 7 10/22 3 

Giai đoạn 2: 
  

Hải Quan - Công nghiệp Hà Nam Ninh 3-1 
CA TPHCM - CN TPHCM (luân lưu 11m: 4-3) 2-2 

Vòng 1 
 
 Cảng Sài Gòn - CLB Quân đội 2-0 

CN Hà Nam Ninh - Cảng Sài Gòn (luân lưu 11m: 1-4) 1-1 
Hải Quan - Công nghiệp TPHCM 4-2 

Vòng 2 
 
 CLB Quân đội - Công an TPHCM 1-0 



CLB Quân đội - Công nghiệp Hà Nam Ninh 3-1 
Hải Quan - Công an TPHCM 4-1 

Vòng 3 
 
 Cảng Sài Gòn - Công nghiệp TPHCM 2-1 

Cảng Sài Gòn - Hải Quan 4-1 
CLB Quân đội - Công nghiệp TPHCM 2-0 

Vòng 4 
 
 Công nghiệp Hà Nam Ninh - Công an TPHCM 3-2 

Công nghiệp Hà Nam Ninh - Công nghiệp TPHCM 2-3 
CLB Quân đội - Hải Quan (luân lưu 11m: 3-2) 1-1 

Vòng 5 
 
 Cảng Sài Gòn - CA TPHCM 1-0 

XẾP HẠNG SAU GIAI ĐOẠN 2 
XH Đội T B H.Số Điểm 
1 Cảng Sài Gòn 5 0 10/3 10 
2 CLB Quân đội 4 1 7/4 8 
3 Hải Quan 3 2 13/9 6 
4 CN TPHCM 1 4 8/12 2 
5 CN HNN 1 4 8/12 2 
6 CA TPHCM 1 4 5/11 2 

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Văn Dũng (Công nghiệp Hà Nam Ninh) và 
Nguyễn Minh Huy (Hải Quan) cùng 12 bàn (11 trận) 

  

 


